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	STT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng 
cho lớp
	Ghi chú

	I. TRANH ẢNH

	1 
	PTĐL1001
	Cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	2 
	PTĐL1002
	Một số kết quả của tác động nội lực
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	3 
	PTĐL1003
	Một số địa hình được tạo thành do sóng biển
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	II. BẢN ĐỒ

	4 
	PTĐL2004
	Tự nhiên thế giới
	Tỉ lệ 1: 24.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	5 
	PTĐL2005
	Các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất
	Tỉ lệ 1: 25.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	6 
	PTĐL2006
	Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa trên Trái Đất
	Tỉ lệ 1: 25.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	7 
	PTĐL2007
	Các thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất
	Tỉ lệ 1: 25.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	8 
	PTĐL2008
	Dân cư và đô thị lớn trên thế giới
	Tỉ lệ 1: 20.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	9 
	PTĐL2009
	Nông nghiệp thế giới
	Tỉ lệ 1: 20.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	10 
	PTĐL2010
	Công nghiệp thế giới
	Tỉ lệ 1: 20.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	11 
	PTĐL2011
	Nhiệt độ, khí áp và gió trên Trái Đất
	Tỉ lệ 1: 32.000.000; kích thước (1500x1090)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10
	

	12 
	PTĐL2012
	Thế giới 
	Tỉ lệ 1: 25.000.000; kích thước (1020x 1400)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	10, 11
	

	13 
	PTĐL2013
	Hoa Kì – Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1:5.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	14 
	PTĐL2014
	Cộng hoà liên bang Đức - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1:1.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	15 
	PTĐL2015
	Cộng hoà Pháp - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1:1.500.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	16 
	PTĐL2016
	Liên bang Nga - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 8.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	17 
	PTĐL2017
	Nhật Bản - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 2.200.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	18 
	PTĐL2018
	Trung Quốc - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 6.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	19 
	PTĐL2019
	Ấn Độ - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 4.500.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	20 
	PTĐL2020
	Đông Nam Á - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 6.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	21 
	PTĐL2021
	Ai Cập - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 1.800.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	22 
	PTĐL2022
	Châu Á - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1:15.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	23 
	PTĐL2023
	Cộng hoà liên bang Đức - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 1.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	24 
	PTĐL2024
	Châu Phi - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1:12.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	25 
	PTĐL2025
	Mĩ la tinh- Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1:13.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	26 
	PTĐL2026
	Ôxtrâylia - Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 6.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	27 
	PTĐL2027
	Liên bang Nga - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 8.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	28 
	PTĐL2028
	Nhật Bản - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 2.200.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	29 
	PTĐL2029
	Trung Quốc - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 6.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	30 
	PTĐL2030
	Hoa Kì - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 5.000.000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán láng OPP mờ.
	11
	

	31 
	PTĐL2031
	Đông Nam Á - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 6.000.000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	10, 11, 12
	

	32 
	PTĐL2032
	Việt Nam - Địa chất - khoáng sản
	Tỉ lệ 1: 2.000.000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	33 
	PTĐL2033
	Việt Nam - Địa lí tự nhiên
	Tỉ lệ 1: 2.000.000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	34 
	PTĐL2034
	Việt Nam - Khí hậu
	Tỉ lệ 1: 2.000.000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	35 
	PTĐL2035
	Việt Nam- Các loại đất chính
	Tỉ lệ 1: 2.000.000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	36 
	PTĐL2036
	Việt Nam - Thực vật và động vật
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	37 
	PTĐL2037
	Việt Nam - Dân cư và đô thị
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	38 
	PTĐL2038
	Việt Nam- Kinh tế chung
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	39 
	PTĐL2039
	Việt Nam - Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	40 
	PTĐL2040
	Việt Nam - Công nghiệp và giao thông vận tải
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	41 
	PTĐL2041
	Việt Nam - Du lịch 
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	42 
	PTĐL2042
	Việt Nam - Kinh tế biển-đảo và các vùng kinh tế trọng điểm
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	43 
	PTĐL2043
	Việt Nam 
	Bản đồ trống, tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	44 
	PTĐL2044
	Việt Nam - Thương mại
	Tỉ lệ 1: 2000000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	45 
	PTĐL2045
	Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng - Kinh tế 
	Tỉ lệ 1: 750000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	46 
	PTĐL2046
	Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long - Kinh tế 
	Tỉ lệ 1: 750000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	47 
	PTĐL2047
	Bắc Trung Bộ - Kinh tế 
	Tỉ lệ 1: 750000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	48 
	PTĐL2048
	Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Kinh tế 
	Tỉ lệ 1: 750000; kích thước (1090x790)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 120g/m2.
	12
	

	III. MÔ HÌNH

	49 
	PTĐL2049
	Quả địa cầu
	Đường kính tối thiểu Φ330mm, theo nội dung của Nhà xuất bản Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	10
	

	IV. BĂNG ĐĨA

	50 
	PTĐL3050
	Trái Đất và hệ Mặt Trời
	Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	10
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